
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 - I5, Khu đô thị mới Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÂN HẢI TRIỀU

0109452942

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÂN HẢI 
TRIỀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HAI TRIEU CONSULTING 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963430098
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại

4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

9. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

12. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

17. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ sản xuất vàng miếng)

2420(Chính)

18. Thu gom rác thải không độc hại 3811

19. Đúc kim loại màu
(Trừ đúc vàng)

2432

20. Thu gom rác thải độc hại 3812

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

23. Tái chế phế liệu 3830

24. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900
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25. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

26. Khai thác và thu gom than bùn 0892

27. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch 7912

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà thầu khoán các 
sự kiện trình diễn trực tiếp nhưng không phải là các sự kiện 
nghệ thuật hoặc thể thao, có hoặc không có cơ sở

9329

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi  tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
 - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.

5629

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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1.000.000.000 VNĐ

37. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

38. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra)

7320

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

45. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

46. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

47. Sản xuất đường 1072

48. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

49. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

50. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI DUY 
HẢI

Số 7 - I5, Khu đô thị 
mới Yên Hoà, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

850.000.000 85,000 022084000063

2NGUYỄN 
DUY 
THUYẾT

Số 236, Tổ 3, Khu 2, 
Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

150.000.000 15,000  001063006390 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022084000063
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 - I5, Khu đô thị mới Yên Hoà, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7 - I5, Khu đô thị mới Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI DUY HẢI Nam

19/07/1984 Kinh Việt Nam

26/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL  cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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